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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: TRẦN VĂN THƯỢNG            Giới tính: Nam 

[…] 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

Ngành học: Luật hình sự  

Nước đào tạo: Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 2015 

2. Sau đại học: 

Thạc sĩ chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự.  

 Nơi đào tạo: Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

3. Ngoại ngữ:  Tiếng anh 

 Mức độ sử dụng: Tốt 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận 

2015 - 2016 Công ty luật TNHH Golden 

Times 

Chuyên viên pháp lý 

2016 – Hiện tại Khoa Luật Hình sự, Trường đại 

học Luật, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu 
Năm bắt đầu/ 

Năm hoàn thành 

Đề tài cấp 

(Nhà nước, Bộ, 

ngành, trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

     

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình, bài viết, sách Năm công 

bố 

Tên tạp chí, nơi công bố, nhà 

xuất bản 
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1 Hình phạt trục xuất trong Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ 

sung năm 2017): Một số bất cập 

và hướng hoàn thiện. 

2018 Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn 

lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

2 Trách nhiệm hình sự của đồng 

phạm trong Quốc triều Hình luật. 

2019 Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn 

lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

3 Hoàn thiện quy định về kê biên 

tài sản trong tố tụng hình sự 

2022 Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao. 

4 Điều kiện chịu trách nhiệm hình 

sự của đơn vị trong pháp luật 

hình sự Áo và một số gợi ý cho 

Việt Nam 

2022 Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn 

lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

5 Hoàn thiện pháp luật xử phạt vi 

phạm hành chính đối với hành vi 

buôn bán hàng hoá giả mạo nhãn 

hiệu 

 

2023 

Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn 

lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

6 Quyền của người chưa thành 

niên trong pháp luật quốc tế 

 

2017 

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí 

Minh 

7 Các nguyên tắc xác định trách 

nhiệm hình sự trong đồng phạm 

 

2017 

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí 

Minh 

8 Tội dâm ô đối với người dưới 16 

tuổi theo luật hình sự Việt Nam 

2020 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí 

Minh 

9 Quyết định hình phạt đối với 

người chưa thành niên phạm tội 

theo luật hình sự Việt Nam 

2020 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí 

Minh 
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10 Nguyễn Thị Phương Hoa và Phan 

Anh Tuấn (Chủ biên), Bình luận 

những điểm mới của Bộ luật hình 

sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017)  

 

2017 

 

Nhà xuất bản Hồng Đức – Hội 

Luật gia Việt Nam 

 

11 Tập thể tác giả, “Hướng dẫn học 

tập môn Luật hình sự phần 

chung” 

2018 Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh 

12 Tập thể tác giả, “Hướng dẫn học 

tập môn Luật hình sự phần các 

tội phạm” 

2018 Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh 

13 Tập thể tác giả, “Tài liệu hướng 

dẫn học tập môn Luật hình sự” 

2023 Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh 

14 Nguyễn Thị Ánh Hồng và Phan 

Anh Tuấn (chủ biên). “Hệ thống 

văn bản hướng dẫn áp dụng luật 

hình sự”  

2023 Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh 

 

      TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2023 

 Xác nhận của cơ quan      Người khai ký tên 

              (Ghi rõ chức danh, học vị) 

 

           

  

 

Th.s Trần Văn Thượng 


